
PHÒNG GD - ĐT ........................
TRƯỜNG TIỂU HỌC .................

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN - LỚP 2

Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:  Lớp: 2.....

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong các số sau, số tròn trăm là:
A. 540 B. 50 C. 600 D. 804

Câu 2. Số gồm 3 trăm, 4 chục, 1 đơn vị được viết là:
A. 341 B. 314 C. 143 D. 134

Câu 3. Số 600 là số liền trước của số:
A. 599 B. 601 C. 598 D. 602

Câu 4. Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 5. 50 dm = ............ m. Số thích hợp là:
A. 500 B. 50 C. 5 D. 1

Câu 6. Nếu thứ Sáu tuần này là ngày 26 tháng 5 thì thứ Sáu tuần trước là ngày:
A. 19/5 B. 18/5 C. 20/5 D. 17/5

Câu 7. Đồng hồ bên dưới chỉ mấy giờ?
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A. 7 giờ 3 phút B. 7 giờ 15 phút C. 8 giờ 15 phút D. 3 giờ 35 phút

Câu 8. Trong rổ có 5 quả táo, 3 quả lê, 2 quả đào. Không nhìn vào rổ, Nam lấy ra 6 quả. Khả
năng để Nam lấy được 2 quả đào là:
A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 123. [.....]



b) Số 700 là số tròn trăm. [.....]

c) Số 505 đọc là Năm trăm linh năm. [.....]

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

120 + 354

............

564 + 198

............

657 - 98

............

403 - 56

............

Bài 3. Quan sát các hình và trả lời câu hỏi:

Lon nước Quả bóng Cái ca Viên bi

a) Có bao nhiêu đồ vật có dạng khối trụ? 

b) Có bao nhiêu đồ vật có dạng khối cầu? 

Bài 4. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
2 m × 9 .......... 160 dm 45 dm .......... 2 m × 3

15 kg : 5 .......... 2 kg 451 kg - 340 kg .......... 111 kg
Bài 5. Giải bài toán: Vụ mùa vừa qua, nhà bạn Linh thu hoạch được 320 kg nhãn. Số ki-lô-
gam nhãn nhà bạn Linh thu hoạch được ít hơn vải là 150 kg. Hỏi nhà bạn Linh đã thu hoạch
được bao nhiêu ki-lô-gam vải?

Bài 6. Quan sát biểu đồ tranh sau và trả lời câu hỏi:
SỐ QUẢ TÁO CÁC BẠN HÁI ĐƯỢC

An 🍎  🍎  🍎

Bình 🍎  🍎  🍎  🍎  🍎

Chi 🍎  🍎

a) Bạn nào hái được nhiều táo nhất? 

b) Cả ba bạn hái được tất cả bao nhiêu quả táo? 


